
Phụ lục: 1 
DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

1 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế 

 

Mã TTHC: 

2.001265.000.00.00.H35 

Không xác 

định 

 
Trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh 

Theo mức 

viện phí tại 

thời điểm 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 

14/11/2008 của Quốc hội;  

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 

- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/2014 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật BHYT. 

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018. 

2 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Mã TTHC: 

1.002535.000.00.00.H35 

10 ngày làm 

việc kể từ thời 

điểm nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

+ Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường 

Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu 

+ Điện thoại: 02133.796.888 

- Cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện; 

- Bộ phận một cửa cấp huyện. 

Không quy 

định 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 

thi hành một số điều của Luật bảo hiểm 

y tế 

- Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi 

nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công. 



2 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy 

định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 

00' 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

3 

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 

Mã TTHC: 

2.002522.000.00.00.H35 

07 ngày làm 

việc kể từ thời 

điểm nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

+ Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường 

Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu 

+ Điện thoại: 02133.796.888 

- Cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện; 

- Bộ phận một cửa cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy 

Không quy 

định 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 

thi hành một số điều của Luật bảo hiểm 

y tế 

- Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi 

nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công. 



3 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 

00' 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

4 

Đổi thẻ bảo hiểm y tế 

Mã TTHC: 

2.001058.000.00.00.H35 

07 ngày làm 

việc kể từ thời 

điểm nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

+ Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường 

Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu 

+ Điện thoại: 02133.796.888 

- Cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện; 

- Bộ phận một cửa cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy 

định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 

00' 

Không quy 

định 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 

thi hành một số điều của Luật bảo hiểm 

y tế 

- Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi 

nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công. 



4 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

 


		2023-07-26T09:25:38+0700


		2023-07-26T09:25:35+0700




